
Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Đinh Thị Tâm Minh

  - Chủ nhiệm        : 11B3

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11B3 11B3 11B4 12C6

S2 12C5 11B3 11B4 12C6 12C5

S3 12C5 12C6 12C6 12C6 12C5

S4 12C6 11B4 12C5 11B4 12C5

S5 11B3 11B3 11B3

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Hà Thị Thanh Trang

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A4 10A4 10A4 12C2 12C1

S2 10A4 12C2 12C1

S3 12C1 12C2

S4 12C1 12C2

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 12C2

C3 12C2

C4 12C1

C5 12C1

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Trần Phương Nam

  - Chủ nhiệm        : 10A6

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A6 11B6 11B6 10A6

S2 11B6 11B6 10A3

S3 10A6

S4 10A6 10A3 10A6

S5 10A3 10A3 10A6

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Thu Hạt

  - Chủ nhiệm        : 12C3

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12C3 11B5 11B2 11B2

S2 11B2 11B5 11B5 11B2

S3 11B5 11B1 11B1 11B1

S4 12C3 12C3 12C3 11B1

S5 12C3 12C3 12C3 12C3

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Võ Thị Minh Hiếu

  - Chủ nhiệm        : 12C4

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12C4 10A5 10A1 10A1 10A2

S2 10A1 10A2 10A5 12C4

S3 10A2 12C4 12C4 12C4

S4 12C4 10A5 12C4

S5 10A5 10A1 10A2 12C4

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Đặng Quang Vinh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12TN3

S2 12TN3

S3 10A1

S4 10A1 10A4

S5 10A4 10A4 10A1

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Kiều Quang Vũ

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 12TN2

S2 12TN2 11B2

S3 11B2

S4 11B1 11B3

S5 11B1 11B3

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Ngô Vũ Hoài Chân

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 11

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12TN1 10A2 10A5 10A6

S2 12TN1 10A6 10A2

S3 10A2

S4 10A6 10A5

S5 10A5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5



Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 9

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11B5 10A3

S2 11B4 11B5

S3 10A3 11B6

S4 10A3 11B4

S5 11B6

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Dương Ngọc Vi Hân

  - Chủ nhiệm        : 10A5

  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A5 11B6

S2 11B3 11B3 11B4

S3 11B4 11B4 10A5

S4 10A5 11B6 11B3

S5 11B6 10A5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Hồ Thị Phú

  - Chủ nhiệm        : 12C5

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12C5 11B2 12TN2

S2 11B1 12TN2

S3 11B2 11B2

S4 11B1

S5 11B1 12C5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hiền Trinh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A1 12TN3 10A2

S2 12TN3 10A1

S3 10A2

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thuỳ Dương

  - Chủ nhiệm        : 11B5

  - Số tiết dạy         : 7

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11B5 11B5

S2 10A6

S3 11B5 10A6

S4 11B5

S5 11B5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Vũ Lân

  - Chủ nhiệm        : 12C1

  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12C1 12TN1

S2 10A4 12TN1 10A3

S3

S4 10A3 10A4

S5 12C1

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Đoàn Thị Bích Thủy

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 12TN3 12TN1 10A3

S2 12TN3 12TN1 10A1

S3 10A1 10A6

S4 10A4 10A5

S5 10A2 10A2

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Ngô Cương

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A6 12TN2 10A3 10A5

S2 10A5 12TN2 10A4 10A4

S3 10A3

S4 10A6

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5



Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thanh Thuyên

  - Chủ nhiệm        : 11B2

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11B2 10A1

S2 11B5

S3 11B1 11B6 11B4

S4 10A2

S5 11B3 11B2 11B2

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Ngô Thế Thanh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11B6

S2 11B1 11B1

S3 11B4 11B3 11B3

S4 11B2 11B4 11B2

S5 11B6 11B5 11B5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Duy

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 11B6 11B5 10A2

C3 10A3 10A5 11B4

C4 10A4 11B1 10A6 11B3

C5 11B2 10A1

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Bùi Lê Thi

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A5 10A6 10A6 10A5

S2 10A6 10A2 10A5 10A6 10A5

S3 12C5 12C5 10A2

S4 10A2 12C5 12C5

S5 12C5 10A2 12C5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Thanh Nga

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11B1 11B3 12C3

S2 12C6 11B1 11B3 12C3

S3 12C3 12C3 12C3 12C3 11B3

S4 11B3 12C6 12C6 11B1 12C6

S5 12C6 12C6 11B1

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11B4 11B2 12C1

S2 12C2 11B2 11B2 11B2

S3 12C2 12C1 12C1 12C2

S4 11B4 12C1 12C2

S5 11B4 11B4

C
H

IỀ
U

C1

C2 12C1

C3 12C1

C4 12C2

C5 12C2

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thủy

  - Chủ nhiệm        : 10A4

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 10A4 12C4 10A4

S2 12C4 12C4 10A1

S3 10A4 10A4 10A1

S4 10A1 12C4 12C4

S5 10A1 12C4 10A4 10A4

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Kim Liên

  - Chủ nhiệm        : 10A3

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A3 10A3 11B5 11B5

S2 11B6 10A3 10A3 11B6

S3 11B6

S4 11B6 10A3 11B5

S5 11B5 10A3

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5



Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Huỳnh Thị Lựu

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12XH1 12XH2 12XH3

S2 12XH1 12XH2 12XH3

S3 10A4 10A5

S4 10A5 10A4

S5 10A6 10A6

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Mẫn

  - Chủ nhiệm        : 10A2

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A2 11B2 11B4

S2 11B6 10A3 10A2 11B3

S3 10A3 11B1 10A1 11B5

S4 10A2

S5 10A1 10A2

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Quỳnh Trâm

  - Chủ nhiệm        : 12C6

  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12C6 12XH2 12XH3 12XH1

S2 12XH2 12XH3 12XH1

S3

S4

S5 12C6

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Phạm Thị Yên

  - Chủ nhiệm        : 10A1

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A1 10A2 11B4 11B3

S2 10A5 11B5 11B6 10A6

S3 10A4 10A3

S4 11B1 10A1

S5 11B2 10A1

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Phan Thị Minh Thường

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12XH3 12XH1 12XH2 10A4 11B1

S2 12XH3 12XH1 12XH2 10A2

S3 11B2 11B5 10A6

S4 11B6 11B3 10A1

S5 11B4 10A5 10A3

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Lê Hoài Tân

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 11B2 10A6 11B3

C3 11B6 11B2 10A6 11B3

C4 11B6 11B5 10A5 11B4

C5 11B5 10A5 11B4

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Lương Hồ Vũ

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 8

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 10A4 10A1

C3 10A4 10A1

C4 10A3 10A2

C5 10A3 10A2

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Hữu Tiến Đạt

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 2

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 11B1

C3 11B1

C4

C5



Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Đặng Thị Thu Hà

  - Chủ nhiệm        : 11B4

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11B4 11B4 12C3 12C4

S2 12C3 11B4 11B4 12C3

S3 12C4 12C4 11B4 12C3

S4 12C3 12C4 12C3

S5 12C4 12C4 11B4

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Đoàn Thị Phi Đào

  - Chủ nhiệm        : 11B6

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11B6 11B6 12C2

S2 12C1 12C1 12C2

S3 12C1 12C2 11B6 12C1

S4 12C2 12C2 12C1 11B6 12C1

S5 12C2 11B6 11B6

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Lê Thị Thu Hương

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12C5 12C5

S2 10A1 10A1 12C5 12C6

S3 12C6 10A2 10A1 12C5 12C6

S4 12C5 10A2 10A2 12C6

S5 12C6 12C5 12C6

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Danh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11B1 11B1 11B1

S2 11B1 10A6

S3 10A5 10A5 11B5

S4 11B5 10A6 11B5

S5 11B5 10A6 10A5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Phan Thị Thu Kiều

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A3 11B3

S2 10A3 10A4 11B3

S3 11B2 11B3 10A3

S4 10A4 11B3 11B2

S5 10A4 11B2 11B2

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Đặng Thị Thu Nhân

  - Chủ nhiệm        : 12C2

  - Số tiết dạy         : 6

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12C2

S2 11B5

S3 11B6

S4 11B5 11B6

S5 12C2

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Thảo Vi

  - Chủ nhiệm        : 11B1

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 11B1 11B3

S2 11B4 11B1

S3 11B3

S4 11B2 11B2

S5 11B1 11B4 11B1

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TKB 03.05.2021

(Từ 03/05/2021)

  - Tên giáo viên    : Phạm Đình Thích

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A2 10A1

S2 10A2 10A4 10A5

S3 10A5 10A6 10A4

S4 10A1 10A3

S5 10A6 10A3

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5


